
     UBND XÃ KIẾN THỤY                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  

                                                              Kiến Thụy, ngày 28 tháng 11 năm 2025 
 

BIÊN BẢN 

Họp xét chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, 

viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm 2025 

 

 Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2025 trường Mầm non Thụy 

Hương tiến hành họp bình xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công 

chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ năm 2025. 
  

Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Sâm                   - Hiệu trưởng 

 Phó chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga    - Phó hiệu trưởng 

 Phó chủ tịch Hội đồng: Bà Đỗ Thị Lệ                        - Phó hiệu trưởng 

 Các uỷ viên Hội đồng: 

          1 - Bà Nguyễn Thị Hương      - TTCM khối mẫu giáo - Thành viên.  

2 - Bà Tạ Thị Yến                   - TTCM khối nhà trẻ - Thành viên 

3 - Bà Vù Thị Đào                  - Tổ trưởng tổ nuôi - Thành viên 

4 - Bà Phạm Thị Phượng        - Bí thư đoàn TN - Thành viên 

5 - Bà Vũ Thị Hằng                 - Trưởng ban Thanh tra ND - Thư ký hội đồng 

6 - Bà Nguyễn Thị Thảo          - Giáo viên - Kế toán kiêm nhiệm - Thành viên 
  

 Nội dung cuộc họp: 

Bà Nguyễn Thị Sâm thông qua các Thông tư, Quyết định, Quy chế và Công 

văn ban hành của các ban ngành cấp trên: 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ 

cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.      

Quyết định số 178/2025/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ; 

Quyết định số 959/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã Kiến Thụy về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối 



với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 

viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc UBND xã Kiến 

Thụy; 

Công văn số 1564/UBND-VHXH ngày 12/11/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã Kiến Thụy về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.  

  - Hội đồng đối chiếu tiêu chuẩn theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

thuộc UBND xã Kiến Thụy. Quyết định số 178/2025/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Công văn số 1564/UBND-

VHXH ngày 12/11/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Kiến Thụy.  

Tổng số biên chế công chức/số người làm việc được giao năm 2025 là: 25 biên 

chế. 

Tổng số công chức/viên chức/người lao động có mặt tính đến ngày 01/12/2025 

(thời điểm xét nâng lương trước thời hạn) là: 25 người. 

Số chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ (10%): 02 chỉ tiêu. 

Tổng số người thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 02 người, trong đó: 

+ Số người được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng: 0 người. 

+ Số người được nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng: 0 người. 

+ Số người được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng: 02 người. 

 1. Đồng chí Nguyễn Thị  Hồng Thủy - Giáo viên (thuộc mã ngạch 

V.07.02.25) 

 Bậc lương hiện hưởng: bậc 4 hệ số lương 3,33 kể từ ngày 01/6/2023. Thời điểm 

nâng lương lần sau: 01/6/2023.  

Thành tích đạt được:  

- Năm học 2021 - 2022:  

+ Đạt danh hiệu CSTĐ-CS. 

+ Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 2. Đ/c Tạ Thị Yến - Giáo viên (thuộc mã ngạch V.07.02.26) 

 Bậc lương hiện hưởng: bậc 3 hệ số lương 2,72 kể từ ngày 01/8/2023. Thời điểm 

nâng lương lần sau: 01/8/2023 

Thành tích đạt được:  

- Năm học 2023 - 2024:  

+ Đạt danh hiệu CSTĐ-CS. 

+ Giấy khen của UBND huyện Kiến Thụy 

+ Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 



Hội đồng nhà trường nhất trí với kết quả bình xét của tập thể cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động trong nhà trường đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn 

06 tháng cho 02 đồng chí nêu trên. 

Biên bản kết thúc vào lúc 14 giờ 10 phút  cùng ngày với sự  nhất trí 9/9 đ/c đạt 

100%. 

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG        

             THƯ KÝ                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                    

 

 

 

  

                                                                                                 

 



Nam Nữ

Ngạch/ 

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

xét nâng 

bậc lương 

lần sau 

Bậc
Hệ số 

lương

Thời gian 

hưởng và 

thời gian 

xét nâng 

bậc lương 

lần sau

1 Nguyễn Thị  Hồng Thủy 1983 Giáo viên 
Trường MN 

Thuỵ Hương

Giáo viên 

MN hạng II
V.07.02.25 4 3,33 01/06/2023 5 3,66 01/12/2025 6

- Cá nhân:

  CSTĐ cơ sở năm học 2021-2022;

2 Tạ Thị Yến 1992 Giáo viên 
Trường MN 

Thuỵ Hương

Giáo viên 

MN hạng III
V.07.02.26 3 2,72 01/08/2023 4 3,03 01/02/2026 6

Cá nhân: 

CSTĐ cơ sở năm học 2023-2024;

Giấy khen cấp huyện

NGƯỜI LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiến Thụy, ngày 28 tháng 11 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

UBND XÃ KIẾN THỤY 

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Công số: 1564/UBND-VHXH ngày 12/11/2025  của Uỷ ban nhân xã)      

TT Họ và tên

Năm sinh

Chức 

vụ 

Đơn vị 

công tác

Lương hiện hưởng Lương được nâng Số tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời hạn

Cấp độ thành tích Ghi chú
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